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I.Các khái niệm cơ bản(tự học thuộc).

 1. Các khái niệm về  phản ứng hóa học: (1) Phản ứng phân hủy,  (2) Phản ứng  thế, (3) Phản ứng hóa hợp.
 2. Hc vô cơ:  (1)Oxit, (2) axit,  (3) bazơ,  (4) muối.
 3. Dung dịch và nồng độ dd: (1) dung dịch, (2) dd bão hòa, (3) dd chưa bão hòa,  (4) Độ tan, (5)Nồng độ % , (6) Nồng độ mol.
II.Tính chất hóa học và điều chế
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III. Một số bài tập trắc nghiệm 1. Hcvc: 

VQ1: Chất nào sau đây là oxit bazơ :

 A. CuO.                      B. CaCO3.                     C. CO2.                                D. HNO3.

VQ2: Chất nào sau đây là oxit axit :

A. CuO.                      B. CaCO3.                     C. CO2.                                D. HNO3.

VQ3: Chất nào sau đây là axit có oxi :

A. HCl.                      B. H2S.                     C. NH3.                                D. HNO3.

VQ4: Chất nào sau đây không phải là axit :

A. HCl.                      B. H2S.                     C. NH3.                                D. HNO3.

VQ5: Chất nào sau đây là bazơ :

A. NaCl.                      B. S(OH)6.                     C. Ca(OH)2.                                D. HNO3 .

VQ6: Chất nào sau đây không phải là muối axit :

 A. Na2CO3.                      B. KHS .                     C. Ca(HCO3)2.                                D. NaH2PO4.

2. Dung dịch, nồng độ dung dịch: 

VQ7: Trong các chất sau, chất nào là dung môi:

  A. NaCl                     B. CaCO3                      C. C12H22O11                  D. H2O

VQ8: Trong các chất sau, chất nào là chất tan:

    A. NaCl                       B. Cồn                         C. axeton                       D. H2O

VQ9: DD phải có tính chất nào sau đây:

 A. Trộn lẫn.          B. Các chất phải có cùng trạng thái.          C. Đồng nhất.                      D. Phân lớp. 

VQ10: Trong cốc đựng dung dịch NaCl. Vậy trong cốc đó có chứa bao nhiêu chất :

     A. 1                                 B. 2                           C.  3                             D. 4

VQ11: Cho thêm muối NaCl vào cốc dung dịch KNO3 và khuấy đều thu được dung dịchX. Vậy dung dịch X có bao nhiêu chất tan :  A. 1             B. 2                  C. 3                    D. 4.

VQ12: Số mol HCl có trong 250 ml dung dịch HCl 0,8M là:

   A. 0,25.                         B. 0,2.                              C. 0,8.                                D. 0,3125.

VQ13: Số mol HCl có trong 300 gam dung dịch HCl 7,3% là:

   A. 0,3.                         B. 0,6.                              C. 0,73.                                D. 0,21.

VQ14: Trong 800 gam dung dịch H2SO4 4% có m gam H2SO4. Vậy giá trị của m là:

    A. 20.                    B. 80.                               C. 32.                            D. 8.

VQ15: Trong 800 ml dung dịch H2SO4 0,5M có m gam H2SO4. Vậy giá trị của m là:

    A. 20.                    B. 80.                               C. 39,2.                            D. 38,4.

VQ16: Hòa tan 40 gam NaCl vào 360 gam nước được dung dịch NaCl có nồng độ a%. Vậy giá trị của a là:  

 A. 40%.                  B. 11,43%.                 C. 10%.                      D. 15%.

VQ17: Hòa tan 20 gam NaOH vào nước được 400 ml dung dịch NaOH có nồng độ b M. Giá trị của b là:    

  A. 0,5.                    B. 0,4.                                C. 0,8.                          D. 1,25.

VQ18: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,3M với 300 ml dung dịch HCl 3M, thu được dung dịch HCl a M. Vậy giá trị của a là:  A. 0,25.                B. 0,2.                C. 0,8.                D. 1,92.

VQ19: Trộn 200 gam dung dịch HCl 5% với 300 gam dung dịch HCl 30%, thu được dung dịch HCl a%. Vậy giá trị của a là:  A. 10.           B. 20.         C. 30.               D. 25.

VQ20: Dung dịch bão hòa NaCl ở 250C có độ tan là 36 gam. Vậy nồng độ % của NaCl trong dd bão hòa ở nhiệt độ đó là: A. 26,5%.            B. 25,6%.               C. 36%.               D. 13,6%.

3. Tính chất vật lí, hóa học của O2, H2, H2O

VQ21: O2 không tác dụng với kim loại nào sau đây, kể cả ở nhiệt độ cao:

         A. Na.                         B. Cu.                           C.  Fe.                        D. Au. 

VQ22: Cho các chất sau đây: CH4, Pt, Na, H2, Au, P, Fe, S, Cu, Ag, C, Al. Ở đk thích hợp, O2 tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên:   A. 11.                    B. 12.                            C. 10.                         D. 9. 

VQ23:  Ở đk nhiệt độ cao, H2 không tác dụng với oxit kim loại nào sau đây:

         A. PbO.                         B. CuO.                           C.  Fe2O3.                        D. Al2O3. 

VQ24: Phát biểu nào sau đây sai:

 A. Nước là dung môi hòa tan được nhiều chất hữu cơ và vô cơ.

 B. Nước có thể tồn tại ở ba trạng thái: rắn , lỏng, khí.
 C. Hidro oxit bị phân hủy bởi dòng điện tạo thành H2 và O2.

 D. Để nước đá trong cốc thủy tinh ở điều kiện thường, ta thấy nước bị thấm ra ngoài.

VQ25: Nước không tác dụng với kim loại nào sau đây, xét ở điều kiện thường :

         A. Na.                         B. Ca.                           C.  K.                        D. Cu. 

VQ26: Nước không tác dụng với oxit bazơ nào sau đây:

         A. Na2O.                    B. CaO.                           C.  Al2O3.                    D. K2O.

VQ27: Nước tác dụng với oxit axit nào sau đây, xét ở điều kiện thường:

         A. CO.                         B. MnO2.                           C. CaO.                        D. P2O5.

VQ28: Cho các chất sau đây: CO2, Al2O3, CaO, SO3,  K2O, CuO, Ag, N2O5, Na2O, P2O5, Na. Ở đk thích hợp nước có thể tác dung được với bao nhiêu chất trong số các chất đã cho:

  A. 9.                                B. 10.                                           C. 7.                               D. 8. 

VQ29: Để nhận biết hai lọ khí riêng biệt : O2, CO2. Người ta dùng:

A. Tàn đóm.            B. Tàn đóm đỏ.              C. Nước vôi trong.         D. Cả B,C đều đúng.

VQ30: Để nhận biết hai lọ khí riêng biệt : O2, H2. Người ta dùng:

A. Dùng châu chấu còn sống.      B. Tàn đóm đỏ.     C. Dùng bột CuO.   D. Cả A, B,C đều đúng.

VQ31: Không có chất nào sau đây thì không có sự sống:

 A. O2.              B. Ca.                          C. H2O.                             D. Cả A, C.

4. Bài tập tính theo pthh cơ bản

VQ32: Khử hết m gam CuO cần dùng 8,4 lít H2 (đkc). Giá trị của m là :

  A. 20.                        B. 30.                             C. 10.                           D. 40.

VQ33: Khử 12,8 gam CuO  người ta dùng 3,136 lít H2 (đkc), sau khi phản ứng khử ở nhiệt độ cao xảy ra xong, thu được m gam chất rắn và m1 gam H2O. Giá trị của m là:  

         A. 10,56.                       B. 10,65.                        C. 8,96.                      D.10,24.
II. Một số bài tập tự luận 

VQ34:  Hòa tan hết 2,48 gam Na2O vào nước được 200 ml dd X. Tính CM của chất tan trong dd X.

VQ35:  Hòa tan hết 56,8 gam P2O5 vào nước được 400 gam dd X. Tính C% của c/tan trong dd X.

VQ36:  Cho 3,24 gam bột Al vào 300 gam dd HCl 7,3%, thu được dd có m gam axit clorhidric dư. Sau phản hoàn toàn, thu được m1 gam muối nhôm clorua và có V lít H2 thoát ra ở đktc. Tính:

 a. V = ?.          b. Khối lượng dư của chất tham gia phản ứng còn dư.          c. m1 =? (2 cách). 

You tube/Quyến Vũ Văn cung cấp cho các em kiến thức về thí nghiệm hóa học. Hãy đăng kí nha

